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BẢNG CÔNG KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ X: TRƯỜNG TIỂU HỌC 

Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ ngày 28 tháng 04 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026)
Giáo viên: Trần Thị Thu Hà
	Hoạt động
	Tuần 1

(Từ 28/4- 29/4/2026)
	Tuần 2

(Từ 04/5-08/5/2026)
	Tuần 3

(Từ 11/5 -15/5/2026)

	Chủ đề nhánh
	Trường tiểu học
	Bé chuẩn bị vào lớp 1
	Bé chuẩn bị vào lớp 1

	Đón trẻ, Trò chuyện
	* Cô đón trẻ: Nhẹ nhàng tạo cảm giác vui vẻ; Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lế phép phù hợp tình huống,   biết giữ gìn đồ dùng của lớp, của trường.
*Trò chuyện về trường tiểu học

- Trò chuyện về tên trường, địa chỉ của trường, các hoạt động của bé khi học trường tiểu học

- Tên gọi, đặc điểm, cách sử dụng của một số đồ dùng của bé khi vào trường tiểu học
* Chơi với đồ chơi trong lớp:  Đômino chữ cái và số; Lô tô lắp ghép các khái niệm tương phản ……

	
	Phối hợp PH: 

Dạy trẻ  biết  Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt( CS 91-C19)(MT 101) (PHPH)


	- Phối hợp PH: 

+ Dạy trẻ  biết  so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bang nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất (MT   62) (PHPH)
	- Phối hợp PH: 

+  Trẻ biết  đọc một số bài thơ, bài hát đã học trong chủ đề (PHPH)


	
	-  Trò chuyện về tên trường, địa chỉ của trường, các hoạt động của bé khi học trường tiểu học
	 - Trò chuyện với trẻ về đồ dùng học tập lớp 1


	- Trò chuyện với trẻ về  cách sử dụng của một số đồ dùng của bé khi vào trường tiểu học

	Thể dục sáng
	Tập kết hợp với bài hát: Em yêu trường em
- Hô hấp 2: Thổi bóng bay

- Tay 5: Luân phiên từng tay đưa lên cao

- Bụng 4: Cúi về trước, ngửa ra sau

- Chân 3: Đưa chân

	Hoạt động học
	Thứ 2
	Nghỉ bù ngày giỗ tổ 10/03
	LQVT:
So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả( Bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất) (MT62) Vở toán số trang 38)(Rèn kỹ năng thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 10 của 3 nhóm đối tượng)

	LQVT

-  Luyện kỹ năng: Phân biệt các khối: cầu, khối trụ; khối vuông khối chữ nhật



	
	Thứ 3
	- VĐCB Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân

TCVĐ: Nhảy lò cò
(Rèn luyện tính nhanh nhẹn, khéo léo cho trẻ)
	VĐCB. Ném trúng  đích đứng ( xa 2mx cao 1,5m), chạy liên tục theo hướng thẳng 20m trong 9-10s (MT18)
	- VĐCB.  Bật xa 50cm. Chạy liên tục theo hướng thẳng 20m trong 9-10s.

	
	Thứ 4
	LQVCC

Làm quen với chữ cái v,r( Trang 28-31)
(MT107)


	Văn học: Truyện “Gà tơ đi học”

	LQVH 

Thơ: “ Cô giáo của em, ”
(Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm)

	
	Thứ 5
	Nghỉ lễ 30/4 ( Ngày giải phóng miền Nam)

	 KPXH 

Trò chuyện về trường tiểu học                        


	KPKH: Tìm hiểu về một số đồ dùng của bé ở trường tiểu học (MT53) ƯD STEAM ( 5E)

	
	Thứ 6
	Nghỉ lễ 01/5 ( Ngày quốc tế lao động)
	 Âm nhạc                                 
 NDTT: Dạy VĐMH : “Tạm biệt búp bê” (MT135)
 NDKH:

-Nghe hát: Em yêu trường em

-TCAN: nghe giai điệu đoán
(Rèn trẻ kĩ năng vận động theo nhạc một cách nhịp nhàng, vui tươi, phấn khởi )  
	Tạo hình

Làm hộp đựng bút . (ƯDSTEAM (EDP):


	Hoạt động ngoài trời


	Thứ 2
	Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương

(10/3)
	HDMĐ. Trò chơi vận động: Ném vòng cổ chai, Cáo và Thỏ CTD: Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời

	- HĐMĐ:   

Quan sát Vườn rau (Rau muống- rau ngót)

TCVĐ: Gà vào vườn rau
CTD: Cắp cua, vẽ phấn trên sân, tưới cây

	
	Thứ 3
	- HĐMĐ:  Vận động bàn tay trong nước

 - Trò chơi vận động: Chạy tiếp cờ                                      - Chơi tự do: + Tưới cây                                                            Chơi với sỏi


	HĐMĐ:  Thí nghiệm“Bút chì xiên túi nước”.
TCVĐ: Đua ngựa
CTD: Chơi các đồ chơi ngoài trời

	- HĐMĐ: - Thí nghiệm “ Bút chì xiên túi nước ”
- Trò chơi vận động:  Đua ngựa
- Chơi tự do:

+  Chơi các đồ chơi ngoài trời
(Rèn kỹ năng đoàn kết, hợp tác)

	
	Thứ 4
	- HĐMĐ: 

- Trò chơi vận động:   Ném xa bằng 2 tay, bật qua suối nhỏ .(Rèn kỹ năng  ngắm bằng mắt, xác định chính xác.)
	 - HĐMĐ: - Tổ chức cho trẻ chơi:

+ Thi xem ai đứng lâu hơn

 (MT3)

+ Đi qua cầu, vượt chướng ngại vật, gắp bóng bằng chân

- CTD: Tạo bức tranh từ lá cây, câu cá, nhặt cỏ dưới bồn cây, tưới cây
	- HĐMĐ: :  Thăm quan trường tiểu học.


	
	Thứ 5
	-Nghỉ lễ 30/4( Ngày giải phóng miền Nam)

	- HĐMĐ: Thí  nghiệm “ Khúc xạ ánh sáng

-  TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do:  Cắp cua bỏ giỏ, nhặt cỏ, tưới cây, chơi với đồ chơi ngoài trời
	HĐMĐ.

Thí nghiệm: Nam châm hút đ​ược một số đồ vật                   TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh.

 Chơi tự do: Chơi với sỏi, n​​ước, nhặt lá rụng. 

	
	Thứ 6
	-Nghỉ lễ 01/5( Ngày quốc tế lao động)
	- HĐMĐ 

TCVĐ: Ném bóng vào rổ                  

 TCDG: Lộn cầu vồng                  

  CTD :Tưới cây, lau lá cây, nhặt cỏ (Rèn kỹ năng chơi đoàn kết)
	HĐMĐ:  TCVĐ : “Đi cà kheo, bật qua suối nhỏ”                          CTD : Câu cá, chơi với lá cây, chơi với đồ chơi ở khu vui chơi
.

	Hoạt động 

(Thay thế HĐ góc)
	Thứ 3
	HĐ  Trải nghiệm bé sáng tạo đồ dùng học tập
	HĐ thể thao:  Đá bóng
	HĐ trải nghiệm:  Bé làm Cô giáo

	
	Thứ 5
	Nghỉ lễ 30/4( Ngày giải phóng miền Nam)
	Hoạt động: Làm Tranh Tặng Cô

(Từ các nguyên liệu thiên nhiên ngoài trời)
	HĐ thể thao

Tham gia các trò chơi tiếp sức, thi đua nhóm ( vận chuyển kho báu) để rèn tinh thần đồng đội.



	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai (MT126)

Tuần 1:  Gia đình, lớp tiểu học 
Tuần 2:   Cô giáo, cô cấp dưỡng

Tuần 3:  Cửa hàng đồ dùng học tập

2. Góc xây dựng (MT127)

Tuần 1: Xây dựng  trường tiểu học

Tuần 2: Xây dựng khu vui chơi cho trường tiểu học

Tuần 3: Xây dựng  trường tiểu học 

3. . Góc học tập

Tuần 1: Kể chuyện về trường tiểu học

Tuần 2:  Xem sách về trường tiểu học
Tuần 3:   Làm sách về trường tiểu học

4. Góc nghệ thuật

Tuần 1:   Làm đồ chơi, gấp bàn, ghế,
Tuần 2:   Hát múa các bài có trong chủ đề 

Tuần 3:  - Trang trí ống cắm bút (trg 36)

55. Góc thư viện, góc thiên nhiên

Tuần 1: Trẻ xem tranh thơ, tranh truyện về trường tiểu học

Tuần 2: Phân nhóm đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân 

Tuần 3:   Chăm sóc cây

	Chơi ,Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Hướng dẫn trẻ vệ sinh rửa tay, trước khi ăn

- Trò chuyện về những món ăn hằng ngày ở trường, ở nhà và cách chế biến đơn giản.  Nhận dạng, phân loại TP (TP ăn được, không ăn được) 
- Giờ ngủ: Cô kê đệm cho trẻ nằm, trẻ trai nằm riêng, trẻ gái nằm riêng

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương (10/3)
	  Luyện thêm, bớt trong phạm vi 10 

( Sách toán hình trang 27,28)

	Cắt dán trường tiểu học (mẫu)

(vở tạo hình trang 30)


	
	Thứ 3
	:

Tôi yêu việt nam

Cậu bé tàng hình- Luôn chắc chắn rằng tài xế thấy mình (Tập 20)
	Tổ chức dậy trẻ làm cặp sách.


	Kỹ năng sống : Giữ gìn đồ dùng ở trường, lớp học



	
	Thứ 4
	KNS: Nhận biết các dấu hiệu bị bỏ bê sao nhãng
	Kỹ năng tự làm một số công việc tự phục vụ (đi giầy, dép; cởi gấp quần áo, chuẩn bị đồ dùng học tập)
	 Luyện kỹ năng sắp xếp ( sách toán hình trng 25-26)

	
	Thứ 5
	Nghỉ lễ( Ngày giải phóng miền Nam)

	   Viết tên bản thân theo cách riêng của mình

Xếp số, chữ cái đã học.Tập viết tên của mình (MT108)
( T. tô trang 40 ) 
	Dạy trẻ kể chuyện sáng tạo (MT57)

	
	Thứ 6
	Nghỉ lễ 01/5( Ngày quốc tế lao động)                   Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan


                                                                                                                                              Minh Tân, ngày 22  tháng4 năm 2026
                    Giáo viên chủ nhiệm                                                                                                              Ban giám hiệu
                         Đã ký
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                      Trần Thị Thu Hà                                                                                                            Phạm Thị Hiền       

